
1 

  

Phụ lục II 
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

LĨNH VỰC KIỂM LÂM (09 TTHC) 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SNN ngày     /    /2024  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (06 TTHC) 

1. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác - 

3.000152 

Thời gian giải quyết:  

a) Trường hợp 1: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác - 35 ngày (280 ngày) 

- 25 ngày (200 giờ) đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- 10 ngày (80 giờ) đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; 

- Hội đồng nhân dân thành phố: xem xét, quyết định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ không hợp lệ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ không hợp lệ 

BỘ PHẬN MỘT CỬA  

Tiếp nhận, xem xét tính đầy đủ của hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 04 giờ 

CHUYÊN VIÊN THỤ LÝ 

Giải quyết hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 156 giờ 

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG QUẢN LÝ BẢO VỆ 

RỪNG VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

LÃNH ĐẠO  

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

LÃNH ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 24 giờ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
Thời gian thực hiện: 80 giờ 

1. Bộ phận Một cửa: 04 giờ 

2. Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường: 

08 giờ 

3. Chuyên viên Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên 

và Môi trường: 44 giờ 

4. Lãnh đạo phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và 

Môi trường: 08 giờ 

5. Lãnh đạo Văn phòng UBND TP: 08 giờ 

6. Lãnh đạo UBND TP: 08 giờ 

BỘ PHẬN MỘT CỬA SỞ NN VÀ PTNT 

Trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Xem xét, quyết định 
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b) Trường hợp 2: Trường hợp diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích 

khác thuộc phạm vi quản lý của chủ rừng là các đơn vị trực thuộc các bộ, ngành: Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác - 48 ngày (384 ngày) 

- 25 ngày (200 giờ) đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

+ 03 ngày (24 giờ) có văn bản lấy ý kiến thống nhất của bộ, ngành 

+ 15 ngày (120 giờ) bộ, ngành có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố 

+ 05 ngày (40 giờ) sau khi nhận được ý kiến thống nhất của các bộ, ngành, Ủy ban 

nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định 

- Hội đồng nhân dân thành phố: xem xét, quyết định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ không hợp lệ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ không hợp lệ 

 

BỘ PHẬN MỘT CỬA  

Tiếp nhận, xem xét tính đầy đủ của hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 04 giờ 

CHUYÊN VIÊN THỤ LÝ 

Giải quyết hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 156 giờ 

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG QUẢN LÝ BẢO VỆ 

RỪNG VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

LÃNH ĐẠO  

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

LÃNH ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 24 giờ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
Thời gian thực hiện: 24 giờ 

1. Bộ phận Một cửa: 02 giờ 

2. Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi 

trường (gọi tắt Phòng NN): 02 giờ 

3. Chuyên viên Phòng NN: 14 giờ 

4. Lãnh đạo phòng NN: 02 giờ 

5. Lãnh đạo Văn phòng UBND TP: 02 giờ 

6. Lãnh đạo UBND TP: 02 giờ 

BỘ PHẬN MỘT CỬA SỞ NN VÀ PTNT 

Trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân 

 

BỘ, NGÀNH 

Có ý kiến bằng văn bản gửi UBND thành phố 

Thời gian thực hiện: 120 giờ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
Thời gian thực hiện: 40 giờ 

1. Bộ phận Một cửa: 04 giờ 

2. Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi 

trường (gọi tắt Phòng NN): 04 giờ 

3. Chuyên viên Phòng NN: 20 giờ 

4. Lãnh đạo phòng NN: 04 giờ 

5. Lãnh đạo Văn phòng UBND TP: 04 giờ 

6. Lãnh đạo UBND TP: 04 giờ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Xem xét, quyết định 
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3. Quyết định giao rừng cho tổ chức - 1.012688 

Thời hạn giải quyết: 35 ngày (280 giờ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ không hợp lệ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ không hợp lệ 

 

BỘ PHẬN MỘT CỬA  

Tiếp nhận, xem xét tính đầy đủ của hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 04 giờ 

CHUYÊN VIÊN THỤ LÝ 

Giải quyết hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 196 giờ 

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG QUẢN LÝ BẢO VỆ 

RỪNG VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

LÃNH ĐẠO  

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

LÃNH ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 24 giờ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
Thời gian thực hiện: 40 giờ 

1. Bộ phận Một cửa: 04 giờ 

2. Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường: 04 giờ 

3. Chuyên viên Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi 

trường: 20 giờ 

4. Lãnh đạo phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi 

trường: 04 giờ 

5. Lãnh đạo Văn phòng UBND TP: 04 giờ 

6. Lãnh đạo UBND TP: 04 giờ 

BỘ PHẬN MỘT CỬA SỞ NN VÀ PTNT 

Trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân 
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4. Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với tổ 

chức - 1.012689 

Thời hạn giải quyết: 20 ngày (160 giờ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ không hợp lệ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ không hợp lệ 

 

BỘ PHẬN MỘT CỬA  

Tiếp nhận, xem xét tính đầy đủ của hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 04 giờ 

CHUYÊN VIÊN THỤ LÝ 

Giải quyết hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 52 giờ 

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG QUẢN LÝ BẢO VỆ 

RỪNG VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

LÃNH ĐẠO  

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

LÃNH ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
Thời gian thực hiện: 80 giờ 

1. Bộ phận Một cửa: 04 giờ 

2. Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường: 08 giờ 

3. Chuyên viên Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi 

trường: 44 giờ 

4. Lãnh đạo phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi 

trường: 08 giờ 

5. Lãnh đạo Văn phòng UBND TP: 08 giờ 

6. Lãnh đạo UBND TP: 08 giờ 

BỘ PHẬN MỘT CỬA SỞ NN VÀ PTNT 

Trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân 
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4. Phê duyệt Phương án sử dụng rừng đối với các công trình kết cấu hạ tầng 

phục vụ bảo vệ và phát triển rừng thuộc địa phương quản lý - 1.012690 

Thời hạn giải quyết: 15 ngày (120 giờ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ không hợp lệ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ không hợp lệ 

 

BỘ PHẬN MỘT CỬA  

Tiếp nhận, xem xét tính đầy đủ của hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 04 giờ 

CHUYÊN VIÊN THỤ LÝ 

Giải quyết hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 52 giờ 

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG QUẢN LÝ BẢO VỆ 

RỪNG VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

LÃNH ĐẠO  

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

LÃNH ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
Thời gian thực hiện: 40 giờ 

1. Bộ phận Một cửa: 04 giờ 

2. Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường: 04 giờ 

3. Chuyên viên Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi 

trường: 20 giờ 

4. Lãnh đạo phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi 

trường: 04 giờ 

5. Lãnh đạo Văn phòng UBND TP: 04 giờ 

6. Lãnh đạo UBND TP: 04 giờ 

BỘ PHẬN MỘT CỬA SỞ NN VÀ PTNT 

Trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân 
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5. Quyết định thu hồi rừng đối với tổ chức tự nguyện trả lại rừng - 

1.012691 

Thời hạn giải quyết: 20 ngày (160 giờ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ không hợp lệ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ không hợp lệ 

 

BỘ PHẬN MỘT CỬA  

Tiếp nhận, xem xét tính đầy đủ của hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 04 giờ 

CHUYÊN VIÊN THỤ LÝ 

Giải quyết hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 84 giờ 

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG QUẢN LÝ BẢO VỆ 

RỪNG VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

LÃNH ĐẠO  

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

LÃNH ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 16 giờ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
Thời gian thực hiện: 40 giờ 

1. Bộ phận Một cửa: 04 giờ 

2. Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường: 04 giờ 

3. Chuyên viên Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi 

trường: 20 giờ 

4. Lãnh đạo phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi 

trường: 04 giờ 

5. Lãnh đạo Văn phòng UBND TP: 04 giờ 

6. Lãnh đạo UBND TP: 04 giờ 

BỘ PHẬN MỘT CỬA SỞ NN VÀ PTNT 

Trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân 
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6. Quyết định điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác - 1.012692 

Thời gian giải quyết:  

a) Trường hợp 1: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác - 35 ngày (280 ngày) 

- 25 ngày (200 giờ) đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- 10 ngày (80 giờ) đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; 

- Hội đồng nhân dân thành phố: xem xét, quyết định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ không hợp lệ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ không hợp lệ 

BỘ PHẬN MỘT CỬA  

Tiếp nhận, xem xét tính đầy đủ của hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 04 giờ 

CHUYÊN VIÊN THỤ LÝ 

Giải quyết hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 156 giờ 

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG QUẢN LÝ BẢO VỆ 

RỪNG VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

LÃNH ĐẠO  

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

LÃNH ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 24 giờ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
Thời gian thực hiện: 80 giờ 

1. Bộ phận Một cửa: 04 giờ 

2. Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường: 

08 giờ 

3. Chuyên viên Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên 

và Môi trường: 44 giờ 

4. Lãnh đạo phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và 

Môi trường: 08 giờ 

5. Lãnh đạo Văn phòng UBND TP: 08 giờ 

6. Lãnh đạo UBND TP: 08 giờ 

BỘ PHẬN MỘT CỬA SỞ NN VÀ PTNT 

Trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Xem xét, quyết định 
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b) Trường hợp 2: Trường hợp diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích 

khác thuộc phạm vi quản lý của chủ rừng là các đơn vị trực thuộc các bộ, ngành: Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác - 48 ngày (384 ngày) 

- 25 ngày (200 giờ) đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

+ 03 ngày (24 giờ) có văn bản lấy ý kiến thống nhất của bộ, ngành 

+ 15 ngày (120 giờ) bộ, ngành có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố 

+ 05 ngày (40 giờ) sau khi nhận được ý kiến thống nhất của các bộ, ngành, Ủy ban 

nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định 

- Hội đồng nhân dân thành phố: xem xét, quyết định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ không hợp lệ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ không hợp lệ 

 

BỘ PHẬN MỘT CỬA  

Tiếp nhận, xem xét tính đầy đủ của hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 04 giờ 

CHUYÊN VIÊN THỤ LÝ 

Giải quyết hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 156 giờ 

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG QUẢN LÝ BẢO VỆ 

RỪNG VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

LÃNH ĐẠO  

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

LÃNH ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 24 giờ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
Thời gian thực hiện: 24 giờ 

1. Bộ phận Một cửa: 02 giờ 

2. Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi 

trường (gọi tắt Phòng NN): 02 giờ 

3. Chuyên viên Phòng NN: 14 giờ 

4. Lãnh đạo phòng NN: 02 giờ 

5. Lãnh đạo Văn phòng UBND TP: 02 giờ 

6. Lãnh đạo UBND TP: 02 giờ 

BỘ PHẬN MỘT CỬA SỞ NN VÀ PTNT 

Trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân 

 

BỘ, NGÀNH 

Có ý kiến bằng văn bản gửi UBND thành phố 

Thời gian thực hiện: 120 giờ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
Thời gian thực hiện: 40 giờ 

1. Bộ phận Một cửa: 04 giờ 

2. Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi 

trường (gọi tắt Phòng NN): 04 giờ 

3. Chuyên viên Phòng NN: 20 giờ 

4. Lãnh đạo phòng NN: 04 giờ 

5. Lãnh đạo Văn phòng UBND TP: 04 giờ 

6. Lãnh đạo UBND TP: 04 giờ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Xem xét, quyết định 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP 

HUYỆN (02 TTHC) 

1. Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối 

với cá nhân - 1.012694 

 

Thời gian giải quyết: 20 ngày (160 giờ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ không hợp lệ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ không hợp lệ 

BỘ PHẬN MỘT CỬA  

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

Tiếp nhận, xem xét tính đầy đủ của hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

CHUYÊN VIÊN THỤ LÝ 

Giải quyết hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 120 giờ 

 

LÃNH ĐẠO  

PHÒNG CHUYÊN MÔN 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 16 giờ 

 

LÃNH ĐẠO  

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

Ký, phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 16 giờ 

 

 

BỘ PHẬN MỘT CỬA  

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

Trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân 
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2. Quyết định thu hồi rừng đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân 

cư tự nguyện trả lại rừng - 1.012695 

Thời gian giải quyết: 20 ngày (160 giờ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ không hợp lệ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ không hợp lệ 

BỘ PHẬN MỘT CỬA  

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

Tiếp nhận, xem xét tính đầy đủ của hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

CHUYÊN VIÊN THỤ LÝ 

Giải quyết hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 120 giờ 

 

LÃNH ĐẠO  

PHÒNG CHUYÊN MÔN 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 16 giờ 

 

LÃNH ĐẠO  

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

Ký, phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 16 giờ 

 

 

BỘ PHẬN MỘT CỬA  

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

Trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân 
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III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP 

XÃ (01 TTHC) 

(1) ÁP DỤNG CHO CẤP XÃ (TRỪ HUYỆN BẠCH LONG VỸ) 

 

1. Quyết định giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư - 

1.012693 
 

Thời gian giải quyết: 50 ngày (400 giờ) - Quy trình xây dựng 40 ngày (khi 

UBND cấp huyện ra Quyết định giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư) 

- 05 ngày (40 giờ) đối với UBND cấp xã 

- 35 ngày làm việc (280 giờ) đối với UBND cấp huyện 

- 10 ngày làm việc (80 giờ) đối với UBND cấp xã tổ chức bàn giao rừng tại 

thực địa cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ không hợp lệ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

BỘ PHẬN MỘT CỬA  

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Tiếp nhận, xem xét tính đầy đủ của hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 04 giờ 

CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN CẤP XÃ 

Giải quyết, thẩm định hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 28 giờ 

 

LÃNH ĐẠO  

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Tổ chức bàn giao rừng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 
Thời gian thực hiện: 280 giờ 

1. Bộ phận Một cửa: 04 giờ 

2. Chuyên viên phòng chuyên môn: 244 giờ 

3. Lãnh đạo phòng chuyên môn: 16 giờ 

4. Lãnh đạo UBND cấp huyện:  16 giờ 

5. Bộ phận Một cửa: 04 giờ 
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(2) ÁP DỤNG CHO HUYỆN BẠCH LONG VỸ (không có cấp xã) 

 

1. Quyết định giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư - 

1.012693 
 

Thời gian giải quyết: 50 ngày (400 giờ) - Quy trình xây dựng 40 ngày (khi 

UBND cấp huyện ra Quyết định giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư) 

- 05 ngày (40 giờ) đối với UBND cấp xã 

- 35 ngày làm việc (280 giờ) đối với UBND cấp huyện 

- 10 ngày làm việc (80 giờ) đối với UBND cấp xã tổ chức bàn giao rừng tại 

thực địa cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ không hợp lệ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Hồ sơ không hợp lệ 

BỘ PHẬN MỘT CỬA  

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

Tiếp nhận, xem xét tính đầy đủ của hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 04 giờ 

CHUYÊN VIÊN THỤ LÝ 

Giải quyết hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 276 giờ 

 

LÃNH ĐẠO  

PHÒNG CHUYÊN MÔN 

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 16 giờ 

LÃNH ĐẠO  

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

Ký, phê duyệt hồ sơ 
Thời gian thực hiện: 24 giờ 

 

BỘ PHẬN MỘT CỬA  

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

Trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân sau khi tổ 

chức bàn giao rừng 
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